Họ và tên: …………………………………lớp: 3A1- Trường TH An Thái
                                                       Phần 1: TIẾNG VIỆT
I.  Đọc- Hiểu: 
1/ Đọc bài Đối đáp với vua 49 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 và trả lời câu hỏi sau.
Câu 1: Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở đâu ?
…………………………………………………………………………………………………………
Câu 2: Cao Bá Quát có mong muốn gì ?
…………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: Cậu đã làm thế nào để thực hiện mong muốn đó ?
…………………………………………………………………………………………………………
Câu 4: Vì sao vua bắt Cao Bá Quát đối ?
………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: Câu đối như thế nào?
…………………………………………………………………………………………………………
Câu 6: Đặt một câu có sử dụng phép nhân hóa về một loại cây?

………………………………………………………………………………………………………
2/ Đọc bài Nhà ảo thuật trang 40 SGK Tiếng Việt 3 tập 2 và trả lời câu hỏi sau.
Câu 1: Vì sao chị em Xô-phi không đi xem ảo thuật ?
………………………………………………………………………………………………………
Câu 2: Hai chị em gặp và giúp nhà ảo thuật như thế nào ?
…………………………………………………………………………………………………………
Câu 3: Vì sao hai chị em không nhờ chú Lý dẫn vào rạp ?
…………………………………………………………………………………………………………
Câu 4: Những chuyện gì đã xảy ra khi mọi người uống trà ?
…………………………………………………………………………………………………………
Câu 5: Theo em, chị em Xô-phi đã được xem ảo thuật chưa?
…………………………………………………………………………………………………………
II. Chính tả: 

1/ Viết và làm bài tập phía dưới:

Nghe viết bài: bài Tiếng đàn trang 56 SGK Tiếng Việt 3 tập 2.( Viết vào vở ở nhà)
Câu 1: a)  Tìm nhanh các từ gồm hai tiếng bắt đầu bằng s/ x
Các từ gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng s: …………………………………........
……………………………………………………………………………………………………........
Các từ gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng  x: …………………………………......
…………………………………………………………………………………………………………
b)  Tìm các từ có hai tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, 
Các từ gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng có thanh hỏi : ………...………………………….........
……………………………………………………………………………………………………….......
Các từ gồm hai tiếng, trong đó tiếng nào cũng có thanh ngã: ………....…………………………........
…………………………………………………………………………………………………………..
Câu 2: Thi tìm nhanh các từ ngữ chỉ hoạt động :
a)  Chứa tiếng bắt đầu bằng s/x
- Chứa tiếng bắt đầu bằng s : ....................................................................................................................
- Chứa tiếng bắt đầu bằng x : ………………….....................................……..........................................
b)  )  Chứa tiếng có vần Thanh hỏi/ thanh ngã
- Chứa tiếng có vần Thanh hỏi : …………....................................……………………………………

- Chứa tiếng có vần thanh ngã………………….................................………………………………… 2/ Viết và làm bài tập phía dưới: 
Viết bài: bài Đối đáp với vua trang 51 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. ( Viết vào vở ở nhà)
Câu 1: a)  Chứa tiếng bắt đầu bằng s hoặc x, có nghĩa như sau :
-   Nhạc cụ hình ống, có nhiều lỗ nhỏ, thổi bằng hơi: ..................................………………

-   Môn nghệ thuật sân khấu trình diễn những động tác leo, nhảy, nhào lộn,…khéo léo của người và thú: ..................................………………..............................................................................................
-  Dòng nước chảy nhanh và mạnh:  ..............................……………

 b)  Chứa tiếng có thanh hỏi hoặc thanh ngã, có nghĩa như sau :
-   Nhạc cụ bằng tre hoặc gỗ, lòng rỗng, gõ thành tiếng, hay dùng trong dàn nhạc dân tộc, trong chùa: ..................................………………

-  Tạo ra hình ảnh trên giấy, vải, tường, … bằng đường nét, màu sắc: ..................................…

Câu 2: Thi tìm nhanh các từ ngữ chỉ hoạt động :
a)  Chứa tiếng bắt đầu bằng s/x
- Chứa tiếng bắt đầu bằng s………………….....................................…………………………………
- Chứa tiếng bắt đầu bằng x : ………………….....................................……………………………
b) Chứa tiếng có vần Thanh hỏi/ thanh ngã
- Chứa tiếng có vần Thanh hỏi : …………....................................……………………………………

- Chứa tiếng có vần thanh ngã :  ………………….................................…………………………
III. Tập làm văn: ( Viết vào vở ở nhà)
 Đề 1: Viết đoạn văn ngắn( từ 7 đến 10 câu) kể về một vị anh hùng dân tộc mà em biết.

Gợi ý:
a) Người đó là ai?

b) Em hãy kể vài điều về người đó?

c) Tình cảm của em đối với người đó như thế nào?
Đề 2: Viết đoạn văn ngắn(từ 7 đến 10 câu) kể về buổi biếu diễn nghệ thuật mà em được xem.
Gợi ý:
a) Buổi biểu diễn nghệ thuật tổ chức ở đâu?

b) Em xem biểu diễn nghệ thuật đó cùng ai?

c) Buổi biểu diễn nghệ thuật đó có những tiết mục gì?

d) Em thích nhất tiết mục nào? 

e) Biểu hiện của người xem như thế nào?

IV. Luyện từ và câu:

Câu 1:Dựa vào các bài tập đọc và chính tả đã học ở các tuần 21, 22, tìm các từ ngữ :
a) Chỉ trí thức: ………………………………………………………………………………………………………… 

b) Chỉ hoạt động của trí thức : ………………………………………………………………………………………………………..
Câu 2: Em đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau?
a) Ở nhà em thường giúp bà xâu kim.

b) Trong lớp Liên luôn chăm chú nghe giảng.

c) Hai bên bờ sông những bãi ngô bắt đầu xanh tốt.

d) Trên cánh rừng mới trồng chim chóc lại bay về ríu rít.
Câu 3: Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu được in đậm :
a) Trương Vĩnh Kí hiểu biết rất rộng.

- Câu hỏi: ……………………………………………………………………………………………...
b) Ê-đi-xơn làm việc miệt mài suốt ngày đêm.

- Câu hỏi: ……………………………………………………………………………………………
c) Hai chị em thán phục nhìn chú Lý.

- Câu hỏi: ……………………………………………………………………………………………
d) Tiếng nhạc nổi lên réo rắt.

- Câu hỏi : ……………………………………………………………………………………………
Câu 3: Điền vào chỗ trống :
a) r, d hay gi ?
     Hoa .....ấy đẹp một cách .....ản ...ị. Mỗi cánh hoa ....ống hệt như một chiếc lá, chỉ có điều mong manh hơn và có màu sắc ....ực ....ỡ. Lớp lớp hoa ....ấy ....ải kín mặt sân, nhưng chỉ cần một làn ....ó thoảng, chúng tản mát bay đi mất.
b) ên hay ênh ?

    Mặt sông vẫn bập bềnh sóng vỗ.

    Đến giờ đua, l....... phát ra bằng ba hồi trống dõng dạc. Bốn chiếc thuyền đang dập d..... trên mặt nước lập tức lao l...... phía trước. B...... bờ sông, trống thúc tiếp, người xem la hét, cổ vũ. Các em nhỏ được bố công k..... trên vai cũng hò reo vui mừng. Bốn chiếc thuyền như bốn con rồng vươn dài, vút đi tr... mặt nước m....... mông.
Câu 2: Gồm 2 tiếng, trong đó tiếng nào cũng bắt đầu bằng ch hoặc tr, có nghĩa như sau :
-   Màu hơi trắng : ……………………………
-   Cùng nghĩa với siêng năng : ……………………………
-   Đồ chơi mà cánh quạt của nó quay được nhờ gió : ……………………………

b) Chứa các tiếng có vần ưt hoặc ưc, có nghĩa như sau : 

-   Làm nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nội quy, giữ gìn trật tự, vệ sinh trường, lớp trong một ngày : …………………………………………………………
-  Người có sức khỏe đặc biệt: ……………………………
-  Quẳng đi : ……………………………
Phần 2: TOÁN

1/  §Æt tÝnh råi tÝnh: 
   774 + 6863                     5227 –  569                     1236 x 6                          6774  :  8
................…………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
987 + 5678                     2345 –  975                     879 x 8                          9858  :  7
................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................
................………………………………………………………………………………………………

   1987 + 658                     5345 –  4956                     458 x 4                          3414  :  7
................…………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

   5678 + 4322                   10000 –  4973                     3481 x 2                          5427  :  5
................…………………………………………………………………………………………….............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................2/ Tính giá trị của biểu thức 

            a) 6472 – 884 x 6..............……………… b) 8704 –8312 : 4 …......…………………………
................………………………………………………………………………………………………
          c) 884 x 8 – 5785..............………………....d) 8004 – 856 x 4 …......…………………………
................………………………………………………………………………………………………
         e) 8814 : 3 – 2485..............……………….....g) 10000 – 2325 x 4 …......………………………
................………………………………………………………………………………………………

         f) 1284 x 7 – 5338..............…………………k) 5005 – 10000 : 4 …......…………………………
................………………………………………………………………………………………………
3/ Tìm x biết:
        a) X x 4 = 1388                             b)  X – 5336 = 1284                     c)  X : 4 = 2132

................………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................
       d) X + 344 = 1312                            e)  5336 – X = 1284                     g)  X : 6 = 1132

................………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................
        f) 3474 + X = 7312                            k)  5346 : X = 9                     m)  X : 4 = 863

................………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………..............................................................................................................................................................................................................................

      n) X -  3244 = 1312                            i)  5336 + X = 4664                     t)  X : 5 = 1249
4/ Toán giải

     Câu 1: An được mẹ dẫn đi mua giày, An thử đôi giày cỡ 31 thì chật, đôi 33 thì rộng. Vậy An cần mua đôi giày cỡ............... thì vừa chân mình.
    Câu 2: Mét h×nh ch÷ nhËt cã chu vi gÊp 8 lÇn chiÒu réng. Vậy chiều dµi h×nh ch÷ nhËt ®ã gÊp .............. lÇn chiÒu réng.
     Câu 3: Mét cöa hµng cã 3000 kg g¹o, cöa hµng ®· b¸n 
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 sè g¹o ®ã. Vậy cöa hµng cßn l¹i.......kg gạo.

     Câu 4: Thïng thø nhÊt cã 36lÝt dÇu, thïng thø hai cã 24 lÝt dÇu. Vậy ph¶i rãt tõ thïng thø nhÊt sang thïng thø hai …………………… lÝt dÇu ®Ó hai thïng cã sè dÇu b»ng nhau. 
     Câu 5: Giải bài toán sau: Có 1236 quyển vở được xếp đều vào 3 thùng.
Hỏi: a/  1 thùng như thế có bao nhiêu quyển vở?
        b/  5 thùng như thế có bao niêu quyển vở?

................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................
................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................
................………………………………………………………………………………………………
...............................................................................................................................................................
            Câu 6: Một cửa hàng gạo tuần thứ nhất bán được 2224kg gạo, tuần thứ hai bán gấp ba  tuần thứ nhất. Hỏi cả hai tuần cửa hàng bán được bao nhiêu ki- lô- gam gạo ?
................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................
................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................
................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................
            Câu 7: Giải bài toán sau:  Hïng cã 6 hép nh­ nhau ®ùng tÊt c¶ 108 viªn bi, Hïng cho b¹n 2 hép. Hái Hïng cho bạn bao nhiªu viªn bi?
................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................
................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................
................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................

              Câu 8: Một kho chứa 7182 kg gạo. Người ta đã lấy ra 1/9 số  gạo đó. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo ?
................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................
................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................
................…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................
               Câu 9: Trong pheùp chia coù thöông laø 7, soá chia laø 9, soá dö laø soá lôùn nhaát coù theå coù ñöôïc. Tìm soá bò chia cuûa pheùp chia ñoù?
..........................................................................................................................................................
              Câu 10: Tìm 1 số biết gấp số đó lên 5 lần rồi cộng với 155 thì bằng 905
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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